	TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

NGUYỄN TẤT THÀNH 

ĐỀ THI  ĐỀ XUẤT
	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ IX
Môn thi:  SINH HỌC LỚP 11
(Đề thi gồm 10 câu)


I. Phần thực vật
Câu 1

Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: nhỏ một giọt cồn và một giọt benzen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá cây đậu tương vào các thời điểm khác nhau trong ngày và thu được kết quả: 


- 5 giờ, 7 giờ, 17 giờ: không có dấu vết gì.


- 12 giờ: có một vệt trong ở chỗ nhỏ giọt benzen


- 10, 15 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ benzen và cồn.


a. Kết quả trên cho biết được điều gì? Hãy cho biết nguyên tắc và mục đích của thí nghiệm trên.


b. Có hiện tượng gì xảy ra nếu tiến hành thí nghiệm này với lá cây thanh long? Giải thích.
Câu 2

Bản thể của enzym Rubisco là gì? Giải thích.

A. RiDP      B. AOA      C. CO2        D. O2        E. AP
Câu 3

a. Tại sao trong quá trình sinh trưởng ở thực vật rễ và thân sinh trưởng vô hạn nhưng lá không sinh trưởng khi nó đã đạt kích thước nhất định?

b. Tế bào da người và tế bào mô phân sinh của thực vật đều có khả năng phân chia nhưng sản phẩm của chúng có điểm gì khác biệt?
Câu 4

Tại sao cả hai hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính đều góp phần tạo sự đa dạng sinh học của thực vật?
Câu 5: Thực hành

a. Viết phương trình phương trình đơn giản nhất của quá trình quang hợp và tính số mg CO2 cần thiết để tạo ra hạt thóc có khối lượng là 25 mg. 


b.  Tính lượng phân bón nitơ cần thiết để thu hoạch 0,5 tấn thóc/ha. Biết rằng nhu cầu dinh dưỡng của lúa là 1,4 kg nitơ/tạ thóc, cho rằng lượng nitơ còn lại trong đất là 0,1 kg trên diện tích trồng tương đương sản xuất ra 1 tạ thóc, hệ số sử dụng phân ni tơ là 60%.
I. Phần động vật
Câu 6 


Tại sao trong hoạt động tiêu hóa, chất béo vừa được coi là chất tiêu hóa khó khăn nhất cũng vừa là chất dễ tiêu hóa nhất so với thức ăn là đường hay prôtêin?
Câu 7 


a. Sự co bóp của tim người (nhịp tim) diễn ra theo thứ tự các sự kiện nào? Tại sao tín hiệu đến nút nhĩ thất lại chậm lại?

b. Ở người luyện tập thường xuyên, khi nghỉ ngơi nhịp tim sẽ như thế nào so với người không luyện tập? Giải thích.
Câu 8

Ở người bị bệnh nhược cơ (cơ không co được), xét nghiệm hóa sinh cho thấy Axêtyl colin vẫn tồn tại bình thường trong xinap. Theo em nhiều khả năng nhất nguyên nhân gây nên bệnh này là gì? Giải thích.
Câu 9

Để nghiên cứu dị tật di truyền ở người, người ta có thể phân tích ADN của các thể cực hay không? Nếu biết người mẹ bị đột biến một gen bị bệnh. Sự phân tích này có ý nghĩa gì?
Câu 10

Tại sao ở các loài sống trong điều kiện khô hạn chất thải có chứa nitơ là axit uric, trong khi đó ở người sự có gia tăng lượng axit này  dẫn đến bệnh guot?
--------- Hết ------------
	TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

NGUYỄN TẤT THÀNH 

ĐỀ THI  ĐỀ XUẤT
	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ IX
ĐÁP ÁN :  SINH HỌC LỚP 11




I. Phần thực vật

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu1.
	Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: nhỏ một giọt cồn và một giọt benzen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá cây đậu tương vào các thời điểm khác nhau trong ngày và thu được kết quả: 
- 5 giờ, 7 giờ, 17 giờ: không có dấu vết gì.

- 12 giờ: có một vệt trong ở chỗ nhỏ giọt benzen

- 10, 15 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ benzen và cồn.

a. Kết quả trên cho biết được điều gì? Hãy cho biết nguyên tắc và mục đích của thí nghiệm trên.

b. Có hiện tượng gì xảy ra nếu tiến hành thí nghiệm này với lá cây thanh long? Giải thích.
	

	Đáp án 
Câu 1
	- 5 giờ, 7 giờ, 17 giờ không có dấu vết gì: khí khổng đóng=> không thấm cả hai dung môi.

- 12 giờ có một vệt trong ở chỗ nhỏ giọt benzen: khí khổng khép hờ=> màng tế bào thấm benzen dễ hơn cồn.
- 10, 15 giờ có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ benzen và cồn: khí khổng mở rộng => thấm cả hai dung môi .
	0.25

	
	a. Nguyên tắc của thí nghiệm: dựa vào tính thấm khác nhau của các chất hữu cơ (benzen là chất không phân cực dễ thấm qua màng hơn cồn là chất hữu cơ phân cực) qua màng. 
	0.25

	
	Mục đích: tìm hiểu trạng thái hoạt động của khí khổng ở các cường độ ánh sáng khác nhau trong ngày.
b. Không quan sát được vết trong trên lá.
- Giải thích: Cây thanh long là thực vật CAM ban ngày khí khổng đóng. 
	0.25

0,25

	Câu 2  
	Bản thể của enzym Rubisco là gì? Giải thích.
A. RiDP      B. AOA      C. CO2        D. O2        E. AP 
	

	Đáp án 

câu 2
	Đáp án: A, C, D
	0.25

	
	Enzym Rubisco tham gia vào quá trình cố định CO2 trong chu trình Can vin của pha tối ở quá trình quang hợp, cố định CO2 vào phân tử đường RiDP (5C) tạo ra 2 phân tử APG (3C) bằng phản ứng cacboxihóa.
	0.25

	
	Đặc tính: enzym này vừa có hoạt tính với CO2  vừa có hoạt tính với O2 tùy theo nồng độ của hai chất này trong tế bào.
	0.25

	
	Khi nồng độ CO2 cao => enzym xúc tác phản ứng cacboxihóa thực hiện chu trình Can vin.
Khi nồng độ O2 cao, nó xúc tác quá trình oxy hóa đường => làm giảm sản phẩm quang hợp.
	0.25

	Câu 3. 
	a. Tại sao trong quá trình sinh trưởng ở thực vật rễ và thân sinh trưởng vô hạn nhưng lá không sinh trưởng khi nó đã đạt kích thước nhất định?

b. Tế bào da người và tế bào mô phân sinh của thực vật đều có khả năng phân chia nhưng sản phẩm của chúng có điểm gì khác biệt?
	

	Đáp án 

câu 3
	a. Rễ sinh trưởng tăng khả năng hút nước và ion khoáng
- Thân sinh trưởng=> tăng số lượng cành lá=> tăng khả năng quang hợp.
	0.25

	
	- Lá khi đạt đến kích thước nhất định là kích thước mà nó nhận ánh sáng tốt nhất cho quang hợp, nếu tăng kích thước tiếp dẫn đến lá bị che khuất ánh sáng => cường độ quang hợp giảm.
	0.25

	
	b. 
- Tế bào da là tế bào đã biệt hóa=> Sau phân chia tạo ra tế bào có cấu trúc và chức năng tương tự như tế bào sinh ra nó.(động vật đa số tế bào biệt hóa có khả năng phân chia)
	0.25

	
	- Các tế bào được tạo ra từ tế bào mô phân sinh phân hóa thành tất cả các tế bào thuộc các mô và cơ quan của thực vật => thực vật chỉ có tế bào mô phân sinh mới có khả năng phân chia.
	0.25

	Câu 4 
	Tại sao cả hai hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính đều góp phần tạo sự đa dạng sinh học của thực vật?
	

	Đáp án 

câu 4
	- Mỗi hình thức sinh sản đều có tính ưu việt đảm bảo sự tồn tại và phát triển của loài.
- Sinh sản vô tính: 

+ Ưu việt trong điều kiện môi trường ổn định.

+ Cây con ít yếu hơn cây con khi mới nảy mầm ở thực vật sinh sản hữu tính.

+ Mật độ thấp vẫn đảm bảo sự phát triển bình thường.

+ Tiết kiệm năng lượng trong sinh sản.
- Sinh sản hữu tính:

  + Ưu việt trong điều kiện thay đổi do có nhiều biến dị di truyền.

  + Khả năng phát tán rộng.
	0.25

0.25

0.25
0.25


	Câu 5 
	Thực hành: 
a. Viết phương trình phương trình đơn giản nhất của quá trình quang hợp và tính số mg CO2 cần thiết để tạo ra hạt thóc có khối lượng là 25 mg. 

b.  Tính lượng phân bón nitơ cần thiết để thu hoạch 0,5 tấn thóc/ha. Biết rằng nhu cầu dinh dưỡng của lúa là 1,4 kg nitơ/tạ thóc, cho rằng lượng nitơ còn lại trong đất là 0,1 kg trên diện tích trồng tương đương sản xuất ra 1 tạ thóc, hệ số sử dụng phân ni tơ là 60%.
	

	Đáp án 

câu 5
	a. CO2  +  H2O  =  CH2O + O2​

	0.25

	
	Tính: 

Số mg CO2 = 
[image: image1.wmf]4425

36,6

30

x

=


	0.25

	
	b. Tính số ni tơ mà lúa cần sử dụng để tạo 0,5 tấn = 50 tạ thóc:
         1,4 x 50 = 70kg

- Lượng ni tơ còn tồn trong đất: 0.1 x 50 = 5 kg

- Lượng ni tơ con người cần bổ sung cho đất: 

     70 – 5 = 65 kg
	0.25

	
	Số phân đạm ni tơ cần bón: 
[image: image2.wmf]65100

108,3

60

x

=

kg
	0.25


I. Phần động vật

	Thứ tự câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 6
	Tại sao trong hoạt động tiêu hóa, chất béo vừa được coi là chất tiêu hóa khó khăn nhất cũng vừa là chất dễ tiêu hóa nhất so với thức ăn là đường hay prôtêin?
	

	Đáp án 

Câu 6
	- Hoạt động tiêu hóa gồm hai quá trình: tiêu hóa thức ăn và hấp thu thức ăn.
	0.5

	
	- Quá trình tiêu hóa chất béo khó khăn nhất vì trong khoang miệng và dạ dày không được tiêu hóa, khi xuống ruột non được tiêu hóa bởi enzym lipaza. Enzym này chỉ xúc tác được khi chất béo trở thành dạng nhũ tương hóa nhờ muối mật tiết ra từ gan.
- Đường tiêu hóa từ khoang miệng, dạ dày và ruột non đều nhờ enzym Amilaza.
- Prôtêin tiêu hóa ở dạ dày nhờ enzym pepxin, ở ruột non nhờ enzym tripxin hoặc chimotripxin.
	0.25

	
	- Quá trình hấp thụ chất béo dễ dàng nhất vì nó khuyếch tán thụ động qua màng tế bào lông ruột. 
- Prôtêin và đường hấp thu qua màng cần nhờ protein mang định vị trên màng.
	0.25

	Câu 7 
	a. Sự co bóp của tim người (nhịp tim) diễn ra theo thứ tự các sự kiện nào? Tại sao tín hiệu đến nút nhĩ thất lại chậm lại?
b. Ở người luyện tập thường xuyên, khi nghỉ ngơi nhịp tim sẽ như thế nào so với người không luyện tập? Giải thích.
	

	Đáp án 

câu 7
	- Nút xoang nhĩ: Tế bào phát nhịp tạo xung tín hiệu gây co .

=> Tín hiệu truyền đến nút nhĩ thất và chậm lại.
=> Tín hiệu truyền đến mỏm tim nhờ Bó His và mạng puốc kin làm toàn bộ các tâm thất co.

- Tín hiệu đến nút nhĩ thất chậm lại để đủ thời gian dồn hết máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất.
	0.25

0.25

	
	b. Nhịp tim chậm hơn.

- Giải thích: Khi luyện tập tim khỏe hơn => thể tích tâm thu tăng => lượng máu tống ra khỏi tim tăng => nhịp tim giảm.
	0.25

0.25

	Câu 8
	Ở người bị bệnh nhược cơ (cơ không co được), xét nghiệm hóa sinh cho thấy Axêtyl colin vẫn tồn tại bình thường trong xinap. Theo em nhiều khả năng nhất nguyên nhân gây nên bệnh này là gì? Giải thích. 
	

	Đáp án 

câu 8
	- Người bệnh bị đột biến gen tổng hợp prôtêin thụ thể ở màng sau xinap.
	0.25

	
	Giải thích: quá trình co cơ được điều khiển bởi quá trình truyền xung thần kinh giữa các tế bào với nhau tín hiệu được truyền qua xinap (diện tiếp xúc giữa các TBTK với TBTK, giữa TBTK với TB cơ quan thụ cảm và TBTK với TB cơ quan vận động hoặc tiết)

-  Xung TK đến chùy xinap: làm thay đổi tính thấm của màng với ion Ca2+ => Ca2+ ồ ạt vào chùy xi nap làm vỡ bóng xinap giải phóng

 axêtyl colin=> chất này chuyển từ màng trước
[image: image3.wmf]®

 khe xinap 
[image: image4.wmf]®

 được prôtêin thụ thể trên màng sau nhận tín hiệu sang tế bào tiếp theo.
- Xét nghiệm có Axêtyl colin chứng tỏ khả năng không có thụ thể trên màng sau xinap.
	0.25

0.25

0.25



	Câu 9
	Để nghiên cứu dị tật di truyền ở người, người ta có thể phân tích ADN của các thể cực hay không? Nếu biết người mẹ bị đột biến một gen bị bệnh. Sự phân tích này có ý nghĩa gì?
	

	Đáp án 

câu 9
	- Được
	0.25

	
	- Ở người quá trình tạo giao tử ở nữ xảy ra như sau:
+ Từ khi đứa trẻ sinh ra: các trứng đã hoàn thành giảm phân I => tạo noãn bào cấp I

+ Đến tuổi trưởng thành: noãn bào cấp I giảm phân II tạo 1 trứng và 3 thể cực có bộ NST đơn bội giống nhau.
	0.25

	
	Người mẹ bị đột biến một gen bệnh => gen đó tồn tại ở một trong 4 tế bào n trên.
=> nếu nghiên cứu trên 3 thể cực phát hiện được gen đột biến 

=> trứng không mang gen đột biến.

=> sử dụng trứng đó thụ tinh nhân tạo
	0.25

0.25

	Câu 10 
	Tại sao ở các loài sống trong điều kiện khô hạn chất thải có chứa nitơ là axit uric, trong khi đó ở người sự có gia tăng lượng axit này  dẫn đến bệnh guot?
	

	Đáp án 

câu 10
	- Axit uric không tan trong nước => được bài tiết ra ngoài dưới dạng sệt.
=> loài sống trong điều kiện khô hạn thải chất này sẽ tiết kiệm nước cho động vật.
	0.25

0.25

	
	- Ở người axit uric tạo ra từ sự phân hủy purin có thể do di truyền, hoặc chế độ ăn uống thừa pu rin như: cồn, hàm lượng đường cao, thức ăn có nhiều đạm như thịt, hải sản…, sự bài tiết của thận giảm => Dư thừa axit uríc lắng đọng thành các tinh thể sắc nhọn trong các khớp xương gây đau khớp, viêm khớp=> bệnh guot.
	0.25

0.25


Hết 






PAGE  
2

_1434052637.unknown

_1434134763.unknown

_1434134792.unknown

_1434052286.unknown

